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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2
HÓA HỌC 11

I. TRẮC NGHIỆM
HIDROCACBON NO

Câu 1. Hidrocacbon no là.

A. những hợp chất hữu cơ chỉ có liên kết đơn trong phân tử. 

B. hidrocacbon có liên kết đơn trong phân tử. 

C. hidrocacbon có ít nhất một liên kết đơn trong phân tử. 

D. hidrocacbon chỉ có liên kết đơn trong phân tử. 

Câu 2. Ankan là hiđrocacbon

A. no, mạch hở. 
B. no. 


C. mạch hở. 

D. no, mạch vòng.
Câu 3. Công thức chung của dãy đồng đẳng của metan là

A. Cn+1H2n+2 

B. CnH2n 

C. CnH2n-2 

D. CnH2n+2 

Câu 4. Trong phân tử hợp chất 2, 2, 3 - trimetylpentan, số nguyên tử cacbon bậc I, bậc II, bậc III và bậc IV tương ứng là:

A. 4, 2, 1 và 1. 
B. 1, 1, 2 và 4. 
C. 5, 1, 1 và 1. 
D. 1, 1, 1 và 5. 

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về ankan?

A. Tan nhiều trong nước. 




B. Khối lượng riêng tăng theo số nguyên tử C. 

C. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy tăng theo phân tử khối. 



D. Không tan trong nước.

Câu 6. Hợp chất 2,3-đimetylbutan và 2,2-đimetylbutan là hai chất

A. Ankan. 

B. Parafin. 

C. Đồng đẳng. 
D. Đồng phân. 

Câu 7. X là đồng phân của n-heptan. X có thể là chất nào :

A. 3-metyl propan
B. 3-etyl hexan
C. 2-etyl butan

D.2,3-di metyl pentan.

Câu 8. Điều kiện để ankan có đồng phân về mạch cacbon là :

A. Từ C1 trở lên
B. Từ C2 trở lên
C. Từ C3 trở lên
D. Từ C4 trở lên

Câu 9. Hợp chất có công thức cấu tạo CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 có tên là :

A. Pentan

B. Pentan

C. iso - Pentan

D. neo – Pentan

Câu 10. Hợp chất có công thức cấu tạo CH3CH(CH3)CH2CH3 có tên là :

A. Pentan

B. Pentan

C. iso - Pentan

D. neo – Pentan

Câu 11. Hợp chất có công thức cấu tạo CH3C(CH3)2CH3 có tên là :

A. Pentan

B. Pentan

C. iso - Pentan

D. neo – Pentan

Câu 12. Hợp chất có công thức cấu tạo CH3CH(CH3)CH2CH3 có tên là :

A. Pentan

B. 2 - Metylbutan
C. iso - Pentan

D. B, C đều đúng

Câu 13. Hợp chất iso – hexan có công thức cấu tạo là:

A. CH3C(CH3)2CH2CH3


B. CH3CH(CH3)CH2CH3
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C. CH3CH(CH3)CH3



D. CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3
Câu 14. Hợp chất 2,3 – đimetylbutan có công thức cấu tạo là :

A. CH3C(CH3)2CH2CH3


B. CH3CH(CH3)CH2CH3
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C. CH3CH(CH3)CH3



D. CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3
Câu 15. Sản phẩm tạo thành của phản ứng CH4 + Cl2 (1:1) → là :

A. CH3Cl + HCl
B. CH2Cl2 + HCl
C. CHCl3 + HCl
D. CCl4 + HCl

Câu 16. Chất nào sau đây khi xảy ra phản ứng tách hiđro tạo ra 2 sản phẩm :

A. CH3-CH3




B. CH3–CH2–CH3 


C. CH3–CH2–CH2–CH3 


D. Cả B và C

Câu 17. Khi crackinh n – butan thu được sản phẩm là :

A. CH3 – CH = CH2 + CH4


B. CH3 – CH2 – CH3 + CH4


C. CH3 – CH3 + CH2 = CH2 


D. Cả A và C
Câu 18. Khi đốt cháy ankan hoàn toàn bằng oxi, sản phẩm thu được có :

A. Số mol H2O lớn hơn số mol CO2

B. Số mol H2O nhỏ hơn số mol CO2
C. Số mol H2O bằng số mol CO2

D. Tùy trường hợp.

Câu 19. Dăy chất nào sau đây thuộc dăy đồng đẳng có công thức chung là CnH2n+2.

A. CH4, C2H2, C3H8, C4H10, C6H12

B. CH4, C3H8, C4H10, C5H12.

C. C4H10, C5H12, C6H12.


D. C2H6, C3H6, C4H8, C5H12.

Câu 20. Cho phản ứng sau: CH3)2 CH CH2CH3 + Cl2 
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Phản ứng trên có thể tạo thành bao nhiêu sản phẩm thế monoclo?

A. 2


B. 3


C. 4


D. 5

Câu 21. Cho nước tác dụng với chất nào sau đây thu được CH4?

A. Al2O3

B. Al4C3

C. CH3I

D. CH3COONa

Câu 22. Phương tŕnh phản ứng sau : CH2 = CH – CH3 + HCl (. Sản phẩm chính của phản ứng này là:

A. CH2=CHCl–CH3 
B. CH2Cl–CH2–CH3
C. CH3–CHCl–CH3
D. Cả B, C

Câu 23. Xác định công thức phân tử của ankan. Biết nó có công thức đơn giản nhất là C2H5.

A. C3H8

B. C4H10

C. C5H12

D. C6H14.
HIDROCACBON KHÔNG NO 

HIDROCACBON THƠM 

Câu 1. Anken (hay olefin) là:

A. Những hiđrocacbon no mạch hở.

   

B. Những hiđrocacbon không no mạch hở có 1 liên kết đôi

C. Những hiđrocacbon không no mạch hở.
   

D. Những hiđrocacbon không no có 1 liên kết đôi



Câu 2. Dăy đồng đẳng của etilen có công thức tổng quát là :

A. CnH2n+2 (n ( 1)
B. CnH2n (n ( 2)
C. CnH2n (n ( 3)
D. CnH2n-2 (n ( 3)

Câu 3. Ankin C5H8 có số đồng phân là :

A. 3


B. 4


C. 5


D. 6

Câu 4. Trong các anken sau, anken nào có đồng phân hình học:

A. CH2 = CH – CH2 – CH2 – CH3

B. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

C. CH3-CH=CH-CH(CH3)CH3

D. Cả anken B và C.

Câu 5. Cho các ankađien : anlen, buta-1,3-đien, isopren, penta-1,4-đien. Có bao nhiêu ankađien liên hợp?

A. 1 


B. 2


C. 3 


D.4

Câu 5. Hợp chất có công thức CH3-CH2-C(CH3)=CH2 có tên là:

A. 3-metylpent-1-en
B. 3-metylbut-1-en
C. 2-metylbut-3-en
D. 2-metylbut-1-en

Câu 6. Hợp chất 2-metylpent-1-en có công thức cấu tạo là:

A. CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3

B. CH3-CH2-CH2-C(CH3)=CH2
C. CH3-CH(CH3)-CH2-CH=CH2

D. CH3-CH2-CH(CH3)CH=CH2
Câu 7. Hợp chất có công thức CH3-CH2-CH(CH3)≡CH có tên là :


A. 3-metylpent-1-in
B. 3-metylbut-1-in
C. 2-metylbut-3-in
D. 2-metylbut-1-in

Câu 8. Hợp chất 2-metylpent-1-in có công thức cấu tạo là:

A. CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3

B. CH3-CH2-CH2-C(CH3) ≡CH2
C. CH3-CH(CH3)-CH2-CH≡CH2

D. CH3-CH2-CH(CH3)CH≡CH2
Câu 9. Phương tŕnh phản ứng sau : CH2 = CH – CH3 + HCl ( . Sản phẩm chính của phản ứng này là

A. CH2=CHCl–CH3 
B. CH2Cl–CH2–CH3
C. CH3–CHCl–CH3
D. Cả B, C

Câu 10. Khi cho buta-1,3-đien phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1, thì thu được sản phẩm là : A. CH3 – CH = CBr – CH2Br


B. CH2 = CH – CHBr – CH2Br

C. CH2Br – CH = CH – CH2Br

D. Cả B và C

Câu 11. Các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom trong nước?

A. CH
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CH; CH2=CH2; CH4; C6H5-CH=CH2.

B. CH
[image: image3.wmf]º

CH; CH2=CH2; CH4; C6H5–CH3.

C. CH
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CH; CH2=CH2; CH2=CH–CH=CH2; C6H5–CH=CH2.

D. CH
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CH; CH2=CH2; CH3–CH3; C6H5–CH=CH2.

Câu 12. Khi cho propin phản ứng với AgNO3/NH3, thu được sản phẩm là :

A. CAg(C–CH3
B. CAg(C–CH2Ag
C. CAg(C–CHAg2
D. CAg(C–CAg3
Câu 13. Thuốc thử dùng để nhận biết 2 chất khí: but-1-in và but-2-in là:

A. Dung dịch Br2



B. Dung dịch có chứa Ag2O/NH3


C. Dung dịch KMnO4



D. Cả A và C đều được.

Câu 14. Khi cho propin phản ứng hoàn toàn với H2 (xúc tác Ni), thì thu được sản phẩm là:

A. CH3–CH2–CH3
B. CH(C–CH3

C. CH2=CH–CH3
D. Cả A và C

Câu 15. Thuốc thử dùng để nhận biết 2 chất khí: etilen và axetilen là:

A. Dung dịch Br2



B. Dung dịch có chứa AgNO3/NH3


C. Dung dịch KMnO4



D. Cả A và C đều được.

Câu 16. Trùng hợp etilen, ta thu được sản phẩm là:

A. ( CH2–CH2 )
B. ( CH2-CH2 )n
C. ( CH2=CH2 )
D. ( CH2=CH2 )n
Câu 17. Cho các chất sau: CH3-CH3; CH2=CH2; CH3-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH2; C6H5CH=CH2. Số chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 18. Sơ đồ để điều chế nhựa P.E từ ancol etylic là :

A. C2H5OH ( CH2 = CH2 ( nhựa P.E
B. C2H5OH ( CH ( CH ( nhựa P.E

C. C2H5OH ( CH3 – CH3 ( nhựa P.E
D. Tất cả đều đúng

Câu 19. Sơ đồ để điều chế cao su buna là:

A. C2H5OH ( cao su buna


B. C2H5OH ( buta-1,3-đien ( cao su buna

C. n-butan ( buta-1,3-đien ( cao su buna
D. Cả B và C đều được.

Câu 20. Khi đốt cháy anken hoàn toàn bằng oxi, sản phẩm thu được có:

A. Số mol H2O lớn hơn số mol CO2

B. Số mol H2O nhỏ hơn số mol CO2
C. Số mol H2O bằng số mol CO2

D. Tùy trường hợp.

Câu 21. Để điều chế axetilen trong công nghiệp ta có thể làm cách nào sau đây:

A. Thủy phân CaC2



B. Nhiệt phân metan

C. Tách H2 của etan hoặc etilen

D. Tất cả đều đúng

Câu 22. Anken CH2 – CH = CH – CH3 có thể được điều chế từ ancol nào sau đây:

A. CH3 – CHOH – CH2 – CH3

B. CH3 – CH2 – CH2 – CH2OH

C. CH3 – CHOH – CHOH – CH3

D. Cả A và B

Câu 23. Cho các chất sau: metan, etilen, but-2-in và axetilen. Số chất làm mất màu dung dịch brom là

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 24. Trong số các ankin có CTPT là C5H8 có mấy chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 25. Dăy đồng đẳng của benzen có công thức tổng quát là :

A. CnH2n+2 (n ( 1)
B. CnH2n (n ( 2)
C. CnH2n (n ( 3)
D. CnH2n-6 (n ( 6)

Câu 26. Hợp chất có công thức

có tên là :

A. Benzen

B. Metylbenzen
C. Toluen

D. Cả B và C

Câu 27. Cho toluen phản ứng với Br2 có chất xúc tác Fe, thu được sản phảm chính là :

A. 


B. 


C. 


D. Cả A và C

Câu 28. Aren C8H10 có số đồng phân là :

A. 3


B. 4


C. 5


D. 6

Câu 29. Stiren không có khả năng phản ứng với:

A. dung dịch brom.



B. brom khan có Fe xúc tác.

C. dung dịch AgNO3/NH3.


D. dung dịch KMnO4.
ANCOL - PHENOL

Câu 1. Câu nào sau đây là câu đúng:

A. Ancol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –OH.



B. Hợp chất CH3 - CH2 - OH là ancol etylic

C. Hợp chất C6H5 - CH2 - OH là phenol.





D. Oxi hóa hoàn toàn ancol thu được anđehit

Câu 2. Công thức tổng quát của ancol no, đơn chức và mạch hở là

CnH2n-1OH

B. CnH2nOH

C. CnH2n+1OH

D. CnH2n+2OH

Câu 3. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử: C3H8O, C4H10O lần lượt bằng:
A. 2, 4


B. 0, 3


C. 2, 3,


D. 1, 2

Câu 4. Chỉ ra chất nào là ancol bậc hai:
A. 3-Metylbutan-1-ol.



B. 2-Metylbutan-2-ol.


C. 3-Metylbutan-2-ol.



D. 2-Metylbutan-1-ol.

Câu 5. Liên kết hiđro gây ảnh hưởng rất lớn đến: 

A. tính chất hoá học của ancol.

B. tính chất vật lý của ancol.

C. tốc độ phản ứng hoá học.


D. khả năng phản ứng hoá học.

Câu 6. Tên gọi nào dưới đây là của hợp chất (CH3)2CHCH2CH2OH?

A. 3-metyl butan-1-ol



B. 3-metylbutan-4-ol.

C. 2-metylbutan-1-ol.



D. 2-metylbutan-4-ol.

Câu 7. Theo danh pháp IUPAC, tên gọi nào sau đây không đúng với công thức? 

A. 2-metylhexan-1-ol  (  CH3-CH2-CH2-CH2-CH(CH3) -CH2-OH


B. 4,4-đimetylpentan-2-ol  ( CH3-C(CH3)2-CH(OH)-CH3
C. 3-etylbutan-2-ol  ( CH3-CH(C2H5)-CH(OH)-CH3




D. 3-metylpentan-2-ol ( CH3-CH2-CH(CH3)-CH(OH)-CH3
Câu 8. Phản ứng giữa ancol với chất nào chứng tỏ trong phân tử ancol có nguyên tử hiđro linh động?
A. Với kim loại kiềm.



B. Với axit vô cơ.

C. Với oxit của kim loại kiềm. 

D. Với dung dịch kiềm.

Câu 9. Phản ứng nào chứng tỏ glixerol có nhiều nhóm hiđroxyl?
A. Phản ứng với Na.



B. Phản ứng với HCl.

C. Phản ứng với Cu(OH)2.


D. Phản ứng với HNO3.

Câu 10. Đun nóng một hỗn hợp gồm 2 ancol no, đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C có thể thu được bao nhiêu ete ?
A. 1 


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 11. Ancol nào sau đây khi tách nước tạo 1 anken duy nhất?

A. Ancol metylic 
B. butanol-2

C. Ancol benzylic 
D. Ancol isopropylic

Câu 12. Một chất khi bị oxi hóa bởi CuO cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Chất đó là chất nào? 

A. Ancol isoproylic 
B. Ancol tert-butylic
C. Ancol n-propylic
D. Ancol sec-butylic

Câu 13. Ancol nào dưới đây khó bị oxi hóa nhất?

A. 2-Metylbutan-1-ol
B. 2-Metylbutan-2-ol
C. 3-Metylbutan-2-ol
D. 3-Metylbutan-1-ol 

Câu 14. Ancol etylic có thể điều chế trực tiếp từ chất nào? 

A. Metan 

B. Etanal

C. Etilenglicol 
D. Dung dịch saccarozơ

Câu 15. Cho sơ đồ chuyển hóa: X   +   H2O  
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Công thức cấu tạo của X là công thức nào?

A.  CH3CHO

B.  CH2 = CH2

C. CH ( CH

D. CH3C(CH3)2OH

Câu 16. Cho các chất: C6H5OH (X), CH3-C6H4-OH (Y), C6H5 –CH2OH (Z). Cặp các chất đồng đẳng của nhau là cặp chất nào? 

A. X và Y 

B. Y và Z

C. X và Z 

D. X, Y và Z

Câu 17. Dăy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính axit giảm dần?
A.  H2O, C2H5OH, C6H5OH.


B.  C2H5OH, H2O, C6H5OH.

C. C6H5OH, C2H5OH, H2O.


D. C6H5OH, H2O, C2H5OH.

Câu 18. Dung dịch phenol không phản ứng được với chất nào sau đây? 

A. Natri và dung dịch NaOH


B. Nước brom



C. Dung dịch NaCl



D. Hỗn hợp axit HNO3  và H2SO4 đặc
ANDEHIT - AXIT CACBOXYLIC
Câu 1. Câu nào sau đây là câu không đúng? 

A. Hợp chất hữu cơ có chứa nhóm CHO liên kết với H là anđehit.


B. Anđehit vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa.

C. Hợp chất R-CHO có thể điều chế được từ R-CH2OH.



D. Trong phân tử anđehit, các nguyên tử chỉ liên kết với nhau bằng liên kết ((.

Câu 2. Câu nào sau đây là không đúng?

A. Anđehit cộng hiđro tạo thành ancol bậc một.


B. Anđehit tác dụng với dung dịch bạc nitrat trong amoniac sinh ra bạc kim loại.

C. Anđehit no, đơn chức có công thức phân tử dạng tổng quát là CnH2n+2O

D. Khi tác dụng với hiđro, anđehit bị khử thành ancol bậc II.

Câu 3. Cho 4 chất : benzen, metanol, phenol, anđehit fomic. Thứ tự các chất được dùng để phân biệt 4 chất trên được sắp xếp ở dãy nào đúng?

A. nước brom ; dung dịch AgNO3/NH3; Na
B. dung dịch AgNO3/NH3; Na; nước brom

C. dung dịch AgNO3/NH3; nước brom; Na
D. Na; nước brom ; dung dịch AgNO3/NH3
Câu 4. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit ta thu được số mol CO2  = số mol H2O. Các chất đó thuộc dãy đồng đẳng nào trong các dãy sau? 

A. Anđehit đơn chức no


B. Anđehit vòng no



C. Anđehit hai chức no


D. Anđehit không no đơn chức

Câu 5. Hợp chất X có công thức C3H6O tác dụng được với nước brom và tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là ở đáp án nào sau đây?

A.CH2 = CH – CH2OH


B. CH2 = CH – CH2OH



C. CH3CH2CH2-CH=O


D. CH3CO-CH3
Câu 6. Trong các nhóm chức sau, nhóm chức nào là của axit cacboxylic?

A. R-COO-

B. –COOH

C. –CO-

D. –COO-R

Câu 7. Số đồng phân ứng với công thức phân tử C4H8O2 mà tác dụng được với đá vôi  là bao nhiêu?

A. 2


B. 3


C. 1


D. 4

Câu 8. So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: Ancol etylic (1), đietyl ete (2), anđehit axetic (3) và axit axetic (4).

A. (1) > (2) > (3) > (4)


B. (4) > (3) > (2) > (1) 



C. (4) > (1) > (2) > (3)


D. (1) > (2) > (4) > (3) 

Câu 9. Các hợp chất: CH3COOH, C2H5OH và C6H5OH xếp theo thứ tự tăng tính axit ở dãy nào là đúng?

A. C2H5oh < CH3COOH < C6H5OH

B. C6H5OH < C2H5oh < CH3COOH 

C. CH3COOH < C6H5OH < CH5oh

D. C2H5oh < C6H5OH < CH3COOH 

Câu 10. Axit fomic có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây? 

A. Mg, Cu, dung dịch NH3, NaHCO3

B. Mg, Ag, CH3OH/H2SO4 đặc, nóng.

C. Mg, dung dịch NH3, NaHCO3

D. Mg, dung dịch NH3, dung dịch NaCl.

Câu 11. Điều chế axit axetic chỉ bằng một phản ứng, người ta chọn một hiđrocacbon nào sau đây?

A. CH4 

B. CH3-CH3

C. CH3-CH2-CH3
D. CH3-CH2-CH2-CH3
Câu 12. Để phân biệt hai dung dịch axit axetic và axit acrylic, ta dùng chất nào trong các chất sau?

A. quỳ tìm




B. natri hiđroxit


C. natri hiđrocacbonat



D. nước brom

Câu 13. Khối lượng axit axetic cần để pha 500ml dung dịch 0,01M bao nhiêu gam? 

A. 3 gam 

B. 0,3 gam

C. 0,6 gam 

D. 6 gam

Câu 14. Chất X có công thức phân tử C4H8O2, khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C4H7O2Na. X thuộc loại chất nào sau đây? 

A. axit


B. este


C. anđehit 

D. ancol

Câu 15. Cho các chất : axit fomic, anđehit axetic, ancol etylic, axit axetic. Thứ tự các hóa chất dùng làm thuốc thử để phân biệt các chất trên ở dãy nào là đúng?

A. Na, dd NaOH, dd AgNO3/NH3

B. Quỳ tím, 2 dd NaHCO3/NH3; và dd AgNO3/NH3
C. Quỳ tím, 2 dd AgNO3/NH3

D. Dung dịch AgNO3/NH3; dd NaOH.

II. TỰ LUẬN
ANKAN

Câu 1. Viết CTPT của ankan và gốc hóa trị 1 tương ứng chứa:


a. 14H


b. 10C


c. N nguyên tử C.

Câu 2. Bổ túc phản ứng:
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 axetilen.

Câu 3. Viết CTCT và gọi tên theo danh pháp quốc tế các ankan có công thức phân tử sau:

a. C4H10 

b. C5H12 

c. C6H14

d. C7H16.

Câu 4. Đọc tên – viết công thức cấu tạo – đồng phân


a. Viết CTCT các chất sau:
4 – Etyl – 3,3 – Đimetylhexan


1–Brom–Clo–3–Metylpentan






1,2 – Điclo – 1 – Metylpentan


b. Đọc tên quốc tế các chất sau:
CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3 






CH3 – CH2 – C(CH3)3






CH3 – CHBr – CH2 – CH(CH3)2



c. Viết CTCT và đọc lại tên đúng (nếu có)



3 – Metylbutan




2,3,3 – Trimetylbutan



3,3 – Điclo – 2 – Etylpropan



1,4 – Đimetylpentan


d. Xác định CTPT, viết các CTCT có thể có và gọi tên theo danh pháp quốc tế các ankan sau:



1) Tỉ khối hơi của A so với H2 bằng 36.



2) Công thức đơn giản nhất của B là C2H5.



3) Đốt cháy hoàn toàn 1 lít ankan inh ra 2 lít CO2. Các thể tích đo ở cùng điều kiện.

Câu 5. Xác định CTPT và viết CTCT của các hiđrocacbon trong mỗi trường hợp sau đây: 

a. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (A) thu được 17,6g CO2 và 0,6 mol H2O.

b. Đốt cháy hoàn toàn một ankan (B) với lượng oxi vừa đủ thì thấy tổng số mol các chất trước phản ứng  bằng tồng số mol các chất sau phản ứng. 

c. Hóa hơi 12g ankan (D) nó chiếm một thể tích bằng thể tích của 5g etan đo ở cùng điều kiện.

d. Một ankan (E) có C% = 80%.

e. Một ankan (F) có H% = 25%.

f. Đốt cháy hoàn toàn 0,86g ankan (G) cần vừa đủ 3,04g oxi.

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hỗn hợp hai ankan X, Y là đồng đẳng liên tiếp nhau thu được 5,6 lit CO2 (các khí đo ở đktc). Tìm CTPT của X, Y.

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn a gam hai hidrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Sản phẩm cháy cho qua bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 5,04g và bình 2 tăng 8,8g.

 
a. Giá trị của a là bao nhiêu ?  

b. Xác định CTPT của hai hidrocacbon?

Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp hai ankan kế cận thu được 14,56 lít CO2 (ở 0oC; 2 atm).


a. Tính thể tích của hỗn hợp hai ankan.


b. Xác định CTPT, CTCT của hai ankan.

Câu 9. Một hỗn hợp (A) gồm hai ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 10,2g. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp (A) cần 36,8g oxi.


a. Tính khối lượng CO2 và H2O tạo thành.


b. Tìm công thức phân tử hai ankan.

Câu 10.  Đốt cháy hoàn toàn 29,2g hỗn hợp hai ankan. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào bình Ba(OH)2 thấy khối lượng bình tăng 134,8g.


a. Tính khối lượng CO2 và H2O tạo thành.


b. Nếu hai ankan là đồng đẳng kế tiếp, tìm CTPT hai ankan.
ANKEN
Câu 1:  Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít một anken X (đktc) thu được 5,60 lít khí CO2 (đktc). Tìm CTPT X .

Câu 2:   Anken X có tỷ khối hơi so với nitơ bằng 2,00. Khi X tác dụng với nước (xúc tác axit) tạo ra  hỗn hợp 2 ancol đồng phân của nhau. Tìm CTPT của X .

Câu 3:   Anken Y tác dụng với dd brom tạo thành dẫn suất đibrom trong đó % khối lượng C bằng 17,82 %.  Tìm CTPT Y . 

Câu 4:   Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích hiđrocacbon A cần 7,5 thể tích O2 . Xác định công thức phân tử của A. ( các thể tích đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).

Câu 5:   Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hỗn hợp gồm anken X và hidrocacbon Y thu được 5,56 lít khí CO2 ( đktc) và 5,40 g nước.  Y thuộc loại hiđrocacbon nào ?

Câu 6:. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp 2 anken X và Y (đktc) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 5,60 lít khí CO2 (đktc)  . Công thức phân tử của X và Y là ?

Câu 7: Hỗn hợp gồm 2 ôlêfin khí đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho 4,48 l (đktc) hh qua bình đựng dd brôm dư  thấy khối lượng bình tăng 7 g.  CTPT 2 olefin là ?



Câu 8:  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí A gồm 2 anken ở điều kiện thường thì nhận thấy tỉ lệ thể tích giữa A và oxi tham gia phản ứng là 21/93. Biết anken có khối lượng mol phân tử cao có thể tích chiếm khoảng 40% đến 50% thể tích hỗn hợp.


a. Xác định CTPT của 2 anken.


b. Tính % thể tích của từng anken trong hh đầu.

Câu 9:  Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít ( đktc) hỗn hợp A gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp , cho sản phẩm cháy qua bình (I) đưng H2SO4 đặc và bình (II) đựng KOH đặc , khối lượng bình (II) tăng hơn khối lượng bình (I) là 39 gam.


a. Tính thể tích khí oxi ( đktc) để đốt cháy hai anken trên.


b. Xác định CTPT của hai anken và Tính % theo thể tích của mỗi anken trong hỗn hợp.


c. Đem hỗn hợp 2 anken trên phản ứng với dung dịch HCl dư , ta chỉ thu được 3 sản phẩm . Xác  định CTCT của 2 anken.

Câu 10:  Hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken.

  Đem 22, 4 lít hh A lội qua dd brôm dư thì thấy có 11,2 lít khí thoát ra và khối lượng bình đựng dung dịch brôm tăng  lên 28 gam. Đốt cháy hoàn toàn khí thoát ra rồi dẫn qua dung dịch NaOH thì thu được 106 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3. Thể tích các khí đo ở đktc.


 Xác định CTPT của  ankan và  anken .
Câu 11:    Hỗn hợp A gồm 1 ankan , 1 anken và H2.Đem 100 ml hỗn hợp A qua Ni, to, sau phản ứng thu được 70 ml một hỉđrôcacbon duy nhất.  Còn đem đốt cháy 100 ml hỗn hợp A thì thu được 210 ml khí CO2 . các thể tích đo ở đktc. 

a. Xác định CTPT của  ankan và  anken và % thể tích từng chất trong hỗn hợp A.

b. Trình bày cách tách riêng ankan ra khỏi hỗn hợp A.

Câu 12: Cho một thể tích khí anken X (đktc ) tác dụng với nước ( xúc tác axit) được 4,6 g ancol Y;  nếu cho lượng anken X trên tác dụng với HBr thu được 10,9 g chất Z . Xác định Công thức phân tử của anken X . 

Câu 3:  Hỗn hợp A gồm C2H4 và H2 có dA/ H2 = 7,5 . Đem hỗn hợp A qua Ni, to thu được hỗn hợp B có d B/ H2 = 9.
a. Giải thích tại sao tỉ khối hơi tăng.



b. Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A, B.



c. Tính hiệu suất phản ứng.

ANKIN

Câu 1:   Từ than đá, đá vôi ( các nguyên liệu vô cơ , điều kiện phản ứng có đủ), hãy viết các phương trình phản ứng điều chế : PE, PP, PVC, PVA,  Cao su  Buna

Câu 2:   Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ
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Câu 3: Nhận biết các chất 
1) các khí metan , axetylen , etylen , cacbonic

2) But-1-in , but-2-in, butan

Câu 4 : Làm sach, tách riêng từng chất trong hỗn hợp    

1-Làm sạch metan có lẫn etilen, axetilen.

2-Làm sạch etan có lẫn etilen, axetilen ,khí sunfurơ

3-Làm sạch metan có lẫn buta-1,3- đien , but-1-in, khí cacbonic

4-làm sạch axetilen có lẫn etilen và metan

5- làm sạch etilen có lẫn axetilen , metan

6- Tách riêng hỗn hợp gồm metan, etilen, axetilen

Câu 5 : Dẫn 3,36 lít hỗn hợp khí A gồm propin và etilen đi vào một lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,84 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Các thể tích đo ở đktc.

a) Tính phần trăm thể tích etilen trong A.

b) Tính m.

Câu 6 :. Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí gồm propan, etilen và axetilen qua dd brom dư thấy còn 1,68 lít khí không bị hấp thụ. Nếu dẫn 6,72 lít khí X trên qua dd bạc nitrat trong amoniac thấy có 24,24 g kết tủa. Các thể tích đo ở đktc.

a) Viết các PTHH để giải thích quá trình thí nghiệm trên.

b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.
BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG

Câu 1. Từ mêtan ( các nguyên liệu vô cơ , điều kiện phản ứng có đủ) viết các phản ứng điều chế  toluen, TNT, stiren,  CaosuBuna-S.

Câu 2. Trình bày phương pháp hoá học phân biệt 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren.

Câu 3. a) Hãy viết công thức phân tử các đồng đẳng của benzen chứa 8 và 9 nguyên tử C.


b) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân ứng với các công thức tìm được ở câu a).

Câu 4. Viết công thức cấu tạo của các hợp chất sau :


a) Etylbenzen                
b) 4-Cloetylbenzen         
c) 1,3,5-Trimetylbenzen


d) o-Clotoluen                 e) m-Clotoluen                
g) p-Clotoluen

Câu 5. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hoá học và gọi tên sản phẩm ở các phản ứng sau :


a) Toluen + Cl2 ,  có bột sắt.          c) Etylbenzen  + HNO3, có mặt axit sunfuric đặc.

b) Toluen + Cl2, có chiếu sáng.      d) Etylbenzen  + H2, có xúc tác Ni, đun nóng.
ANCOL
Caâu 1 : Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyễn hóa sau : 

a) CH4  ( C2H2  ( C2H4  (  C2H5 OH  ( C2H5 ONa  (  C2H5 OH  ( C2H5 Cl

b) Tinh bột  ( glucozo  ( ancol etylic  ( Butadien 1,3  ( Caosu Buna 

Caâu 2 :   Từ Metan viết các phương trình hóa học điều chế các chất sau :


a) Ancol metylic  

b) Ancol etylic 

Caâu 3 : Cho 11 gam hỗn hợp metanol , etanol tác dụng với Natri dư ta thu được 3,36 lít  H2 ( đktc). Tính thành phần % mỗi ancol. 


Caâu 4 : Cho 16,6  gam hỗn hợp ancol etylic và n-propylic  tác dụng với Natri dư ta thu được 3,36 lít  H2 ( đktc). Tính thành phần % mỗi ancol. 

Caâu 5 : Khi đốt cháy 1,5 gam chất hữu cơ A ta thu được 3,3 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Nếu làm bay hơi 0,75 gam chất A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích 0,4 gam oxi cùng điều kiện 

a) Xác định  CTPT của chất A  
b) Viết tất cảc các công thức cấu tạo có thể có của A và gọi tên.
Caâu 6 : Cho 6,9 gam hỗn hợp ancol metylic và đồng đẳng A phản ứng với Natri dư  thu được 1,68 lít H2 (đktc).

a) Tính tổng số mol của 2 ancol trong hỗn hợp.

b) Định CTPT cùa A biết số mol 2 ancol trong hỗn hợp bằng nhau  ( C3H7OH )

Caâu 7 : Cho 25,8 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức kế tiếp  nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng với Na dư thu được 5,6 lít khí H2 (đktc) . Định CTPT 2 ancol và khối lượng mỗi ancol 

Caâu 8 : Cho m  gam hỗn hợp đồng mol 2 ancol đơn chức no kết tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng  với Na thì thu được 2,24 lít H2  (đktc). Mặt khác đốt cháy m gam hỗn hợp trên thu được 22 gam CO2 .Xác định  CTPT của 2 ancol  và tính m                                                              
Caâu 9 : Đốt cháy hoàn toàn 1,85 gam một ancol A no đơn chức  cần dùng vừa hết 3,36 lít khí oxi(đktc) . Xác định CTPT , CTCT và gọi tên các đồng phân của A . Cho biết bậc ancol.

Caâu 10 : Cho 38 gam 2 ancol no đơn chức  A , B kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Natri dư thu được 8,4 lít H2 (đktc) . Nếu đốt cháy hoàn toàn cùng lượng hỗn hợp trên rồi cho toàn  bộ sản phẩm qua nước  vôi trong có dư thu được m gam kết tủa.
a) Xác định  CTPT và khối lượng của A , B 

b) Tính khối lượng kết tủa thu được. 

Caâu 11 : Cho 5,3 gam hỗn hợp A gồm 2 ancol no đơn chức  kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với  Natri dư  rôì cho toàn bộ  khí H2 sinh ra qua CuO nung nóng thì thu được 0,9 gam H2O. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp a rồi cho khí thoát ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. 

a) Tìm CTPT , CTCT của 2  ancol . ( C2H5OH - C3H7OH )

b) Tính %  khối lượng 2 ancol trong hỗn hợp A.
PHENOL
Caâu 1 : Hoàn thành sơ đồ sau đây dưới dạng CTCT thu gọn : 
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Caâu 2 : Cho 20,2 gam hỗn hợp A gồm ancol   thơm đơn chức và phenol tác dụng với Natri dư thu được 2,24 lít H2  ( đktc) . Mặt khác cũng cho hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch dung dịch NaOH thì cần hết 50 ml dung dịch NaOH 2M 

a) Tính khối lượng mỗi chất trong A 

b) Xác định  CTPT của ancol  thơm 

Đáp số :  a) 9,4 gam  và 10,8 gam 
b) C6H5CH2OH  

Caâu 3 : Viết các phương trình phản ứng sau : 


X   +  NaOH   (   A  + Na2CO3 
 E + NaOH  (   F  +  G  +  H2O 
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Biết X chỉ chứa 2 nguyên tử C trong phân tử . Xác định  các chất X , A , B , C , E , F , G , D 

Caâu 4 : Một hỗn hợp gồm ancol  metylic,  ancol  etylic và phenol có khối lượng 28,9 gam được chia thành hai phần bằng nhau :


Phần I cho tác dụng với Na dư sau phản ứng thu được 2,806 lít khí H2  đo ở 270 C áp suất 750mmHg 


Phần II phản ứng hết với 100 mol dung dịch NaOH 1M 

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra 

b) Tính thành phần % các chất có trong hỗn hợp 

Caâu 5 : 0,54 gam một đồng đẵng của phenol X đơn chức được trung hòa bởi 10 ml dung dịch NaOH 0,5M . Định CTPT , CTCT có thể có của X 
ANĐEHIT
Caâu 1  : Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các chất sau :

a. Benzen , metanol , phenol , andehit fomiC.
b. Phenol , ancol  etylic , axít fomic , axít axetic 

c. Metanol , metanal , phenol 

Caâu 2  : Cho 4,5 gam hỗn hợp etanol , etanal , tác dụng với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 10,8 gam kết tủa . Xác định thành phần % các chất có trong hỗn hợp.

Caâu 3  : Cho 4 gam hỗn hợp andehit axetic và andehyt propionic tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 và đun nhẹ thấy sinh ra 16,2 gam Ag .Tính khối lượng mỗi andehit có trong hỗn hợp ban đầu và thành phần % về khối lượng của chúng.

Caâu 4  : Chia 23,4 gam hỗn hợp ancol  etylic và ancol  metylic thành hai phần , phần 1 bằng ½ phần 2 : 

Đốt cháy hoàn toàn phần 1 rồi cho sản phẩm qua nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa . Tính khối lượng mỗi ancol  trong hỗn hợp ban đầu 

Phần 2.Đem oxi hoá hoàn toàn thành anđehit, sau đó lấy sản phẩm đem thực hiện phản ứng tráng gương. Viết phương trình phản ứng và tính khối lượng kết tủa Ag tạo thành .

Caâu 5  : Đốt 0,175 gam hợp chất hữu cơ B ta được 0,224 lit CO2 đktc và 0,135 gam H2O. tỉ khối hơi của B so với H2 là 35

a. Định CTPT , CTCT có thể có của B   


 

b. Cho 0,35 gam B tác dụng với H2 có mặt Ni xúc tác ta được 0,296 gam ancol  2-metyl propan-1-ol . Xác định công thức đúng và hiệu suất phản ứng. 
AXIT CACBOXYLIC
Câu 1: Viết các đồng phân và gọi tên quốc tế các axít có công thức phân tử sau :

C4H8O2 , C5H10O2
Câu 2: Viết CTCTcác axít có tên gọi sau :

a) Axít 2-Clo-3_etyl-3,4,4_trimetyl pentanoic 

b) Axít 4-hiđroxi-5- metyl hexanoic

Câu 3: Phân biệt các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau :

1. Axít fomic , axit axetic ,  axít acrylic , ancol  etylic , etanal

2. ancol  etylic , metyl amin , axít axetic , dung dịch formon.

3. ancol  metylic , anđehit fomic , axít fomic 

Câu 4: Để trung hòa 7,4 gam hỗn hợp hai axít hữu cơ đồng đẳng của axít fomic có số mol bằng nhau cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,5M 

1. xác định CTCT của hai axít trong hỗn hợp.

2. Nếu cô cạn dung dịch đã trung hòa thì thu được bao nhiêu gam muối khan 

Câu 5: 3,15 gam hỗn hợp ( axít acrylic , axít axetic , axít propionic) làm mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 3,2 gam brom. Để trung hòa hoàn toàn 3,15 gam hỗn hợp trên cần dùng 90 ml dung dịch NaOH 0,5M . Tính thành phần % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu 

Câu 6: Để xác định thành phần % của mỗi chất trong hỗn hợp X chỉ chứa ancol  etylic và axít propionic , người ta lần lượt làm các thí nghiệm sau :

   - Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na kim loại thu được 1,68 lít H2 (đktc) 

   - Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X , sản phẩm cháy dẫn qua bình đựng Ca(OH)2  dư thu được 40 gam kết tủa .
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra 

b. Tính m

c. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X là bao nhiêu

Câu 7: Để trung hoà 14,8 gam hỗn hợp hai axít đơn chức no cần dùng 400 ml dung dịch NaOH 0,5M 

- Tính số mol mỗi axít trong hỗn hợp biết rằng số mol hai axít bằng nhau

 - Nếu đem cô cạn dung dịch đã trung hoà thì thu được bao nhiêu gam muối khan. Xác định CTPT của hai axít 

Câu 8: Trung hoà 3,88 gam hỗn hợp hai axít no đơn chức bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Sau đó cô cạn dung dịch được 5,2 gam muối khan 

1. Tính tổng số mol hai axít trong hỗn hợp.

2. cần bao nhiêu lít oxi ( đktc) để đốt cháy hoàn toàn 1,94 gam hỗn hợp hai axít trên 

Câu 9: Một hỗn hợp X gồm hai axít đơn chức no kế tiếp nhau và H2O . Cho hỗn hợp tác dụng với Na dư thu được 0,896 lít khí (đktc). Nếu đốt cháy hoàn toàn ½ hỗn hợp trên rồi dẫn hỗn hợp sau phản ứng qua bình I chứa CaCl2 khan và bình II chứa KOH. Sau thí nghiệm khối lượng bình I tăng 1,08 gam bình II tăng 2,2 gam. 

1. Tìm CTPT , viết các CTCT và gọi tên 

2. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

Câu 10: Chia 12 gam hỗn hợp X gồm ancol  etylic và một axít cacboxylic no đơn chức A thành hai phần bằng nhau :

Phần 1 : tác dụng hết Na kim loại thu được 1,12 lít H2 ( đktc) 

Phân 2 ; Đốt cháy hoàn toàn thu được 11 gam CO2 

1. Viết và cân bằng các phản ứng xảy ra .
2. Xác định CTCT của axít A ? đọc tên.

3. Nếu đun nóng lượng hỗn hợp X ban đầu với H2SO4 đậm đặc làm xúc tác sẽ thu được bao nhiêu gam este ? Biết hiệu suất este hoá là 70%.
�





�





�





�








PAGE  
11
Năm học 2011-2012


_1293776928.unknown

_1293776930.unknown

_1324929268.unknown

_1324929645.unknown

_1293776931.unknown

_1293776929.unknown

_1252557185.unknown

_1265055152.bin

_1293638605.unknown

_1265056542.bin

_1265053807.bin

_1264576137.bin

_1252557184.unknown

